
TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 

(Điều chỉnh thực hiện từ ngày 01/01/2026) 
Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục 

T T 
Hoạt động giáo dục 

Số tiết lớp 1 Số tiết lớp 2 Số tiết lớp 3 Số tiết lớp 4 Số tiết lớp 5 

Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK 1 HK2 

1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc 

1 Tiếng Việt 420 216 204 320 180 170 245 126 119 245 126 119 245 126 119 

2 Toán 105 54 51 175 90 85 175 90 85 175 90 85 175 90 85 

3 Ngoại ngữ       140 72 68 140 72 68 140 72 68 

4 Đạo đức 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 37 

5 Tự nhiên và Xã hội 70 36 34 70 36 34 70 36 34       

6 Khoa học          70 36 34 70 36 34 

7 Tin học và Công nghệ       70 36 34 70 36 34 70 36 34 

8 Lịch sử và Địa lí          70 36 34 70 36 34 

9 GDTC/Thể dục 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 

10 Nghệ thuật (ÂN-MT) 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 

11 HĐTN (GDTT) 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 

2. Môn học tự chọn 

1 Tiếng anh (Lớp 1-2) 70 36 34 70 36 34          

                 

3. Hướng dẫn học, tăng cường (Số tiết tăng cường buổi học thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt) 

1 
HĐ tăng cường 

(MT+GDTC) 70 36 34 70 36 34 35 18 17       

2 HĐCC 105 54 51 105 54 51 105 54 51 70 36 34 70 36 34 

3 HĐNGCK 51 51  51 51  51 51  51 51  51 51  

TỔNG 
1171 627 544 1171 627 544 1171 627 544 1171 627 544 1171 627 544 
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Phụ lục 1.4.1. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học 

các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2025 - 2026- KHỐI 1 

 

TUẦN 18 

THỜI GIAN 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Ôn tập và khảo sát chất 

lượng cuối kì 1 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- Ôn tập và kể chuyện - Tiết 

1;2-UDAI 

-SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 
HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 
HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC  
 

SHCM   

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 18 đệm 

THỜI GIAN 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

 

 

NGHỈ HỌC 

KỲ I 

  - Các tiết học dạy nội dung 

củng cố kiến thức, kĩ năng 

theo từng môn học. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

  

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

  

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

  

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

  

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

  

7 HĐCC HĐCC  
 

  

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

TUẦN 19 

THỜI GIAN 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài mở đầu vào 1 

tiết HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC  
 

SHCM   

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 20 

THỜI GIAN 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 01/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 1 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC  
 

SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

TUẦN 21 

THỜI GIAN 02/02 0302 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 2 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC  
 

   

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 22 

THỜI GIAN 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp  

 

 

 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

 

 

 

 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

  - HĐTN STEM chủ đề “Ươm 

mầm tài năng - Khơi nguồn 

sáng tạo” vào tiết HĐCC. 

- Dạy bài học STEM - môn 

Toán: Bảng các số từ 1 đến 

100 (2 tiết) 

- Dạy bù bài cho ngày thứ 

5;6 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 
- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

      

 

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC   

7 HĐCC HĐCC    

      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 23 

THỜI GIAN 23/2 24/02 25/02 26/02 27/02 28/2 01/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Ổn định nề nép sau nghỉ Tết 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 3 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC  
 

   

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 24 

THỜI GIAN 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- HĐTN STEM chủ đề “Mẹ 

và Cô” - Những chiếc thiệp 

xinh vào tiết HĐCC. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC  
 

SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

 

TUẦN 25 

THỜI GIAN 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 4 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC  
 

   

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 26 

THỜI GIAN 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Ôn tập và khảo sát chất 

lượng giữa kì 2 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài Tổng kết vào 

1 tiết HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC  
 

SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

 

TUẦN 27 

THỜI GIAN 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng giữa kì 2 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC  
 

   

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 28 

THỜI GIAN 30/3 31/3 01/4 02/4 03/4 04/4 05/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 5 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC  
 

SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

TUẦN 29 

THỜI GIAN 06/4 07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 12/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bù bài thứ 2 ngày 

07/4/2025 (ngày nghỉ giỗ Tổ 

Hùng Vương) vào các tiết 

HĐCC trong tuần. 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 6 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL   

7 
HĐCC HĐCC  

 

   

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 30 

THỜI GIAN 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 7 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC  
 

SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 31 

THỜI GIAN 20/5 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

 

 

NGHỈ GIỖ 

TỔ HÙNG 

VƯƠNG 

 

 

- HĐTN STEM: Tổng kết. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

       

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC  

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL  

7 HĐCC HĐCC  
 

  

       

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 32 

THỜI GIAN 27/4 28/4 29/4 30/4 01/5 02/5 03/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1  

 

 

NGHỈ BÙ 

GIỖ TỔ 

HÙNG 

VƯƠNG 

Lên lớp Lên lớp  

 

 

NGHỈ LỄ 

30/4 

 

 

 

NGHỈ LỄ 

1/5 

  - Nghỉ thứ 2; 4, 5 (ngày 30/4 

và 01/5) dạy bù vào các tiết 

HĐCC trong tuần 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 8 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 
- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp   

   

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp   

6 Tiếng Anh TC TC GDTC   

7 HĐCC    

     

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 33 

THỜI GIAN 4/5 05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài Tổng kết vào 

1 tiết HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC  
 

   

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 34 

THỜI GIAN 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp    

 

- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng CK2 vào 1 tiết HĐCC. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC  
 

SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

TUẦN 35 

THỜI GIAN 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng cuối kì 2 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC  
 

   

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 12 tiết/tuần  

2 Toán 3 tiết/tuần  

3 Đạo đức 1 tiết/tuần  

4 Tự nhiên và Xã hội 2 tiết/tuần  

5 Hoạt động trải nghiệm 3 tiết/tuần 1 tiết HĐTN (Sinh hoạt dưới cờ), 1 tiết HĐTN (Sinh hoạt lớp), 1 tiết 

HĐTN (Hoạt động giáo dục theo chủ đề) 

6 Giáo dục thể chất 2 tiết/tuần  

7 Nghệ thuật (Âm nhạc – Mĩ thuật) 2 tiết/tuần 1 tiết dạy Âm nhạc, 1 tiết dạy Mĩ thuật 

8 Hoạt động củng cố 3 tiết/tuần Dạy ATGT, Nếp sống TLVM, HĐGD STEM ,….vào 1 tiết/tuần 

9 Hoạt động củng cố 4 tiết/tuần 1 tiết tăng cường Mĩ thuật, 1 tiết tăng cường GDTC; 02 tiết tăng 

Tiếng anh tự chọn / tuần; 02 tiết đọc trên Thư viện/1HK (lấy vào tiết 

HĐCCTC) 

10 HĐ NGCK 3 tiết/tuần Thực hiện đến ngày 01/01/2026 

 Sinh hoạt chuyên môn 2 tiết/2 tuần Họp vào thứ 6 tuần chẵn 

 
Các ngày nghỉ trong năm 

 Các ngày nghỉ lễ (giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5), nghỉ Tết (Tết dương 

lịch, Tết Nguyên Đán) 

 Tổng số tiết học kỳ I 627 tiết  

 Tổng số tiết học kỳ II 544 tiết  
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Phụ lục 1.4.2. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết 

học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2025 - 2026- KHỐI 2 

 

TUẦN 18 

THỜI GIAN 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

TNXH: Nơi sống của động 

vật. (2 tiết) 

- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng cuối kì 1 vào 1 tiết HĐ 

củng cố. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

-SHCM vào tiết 4 chiều thứ 

6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   
SHCM 

  

     
 

  

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  



14 
 

 

TUẦN 18 đệm 

THỜI GIAN 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
 

 NGHỈ HỌC 

KỲ I 

  - Các tiết học dạy nội dung 

củng cố kiến thức, kĩ năng 

theo từng môn học. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

  

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

  

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

  

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

  

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC 

  

7 HĐCC HĐCC     

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 19 

THỜI GIAN 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài mở đầu vào 1 

tiết HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- TV Chuyện bốn mùa- 

UDAI 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   
 

  

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  



15 
 

 

TUẦN 20 

THỜI GIAN 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 01/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 1 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   
SHCM 

  

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 21 

THỜI GIAN 02/02 0302 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 2 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   
 

  

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 22 

THỜI GIAN 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp  

 

 

 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

 

 

 

 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

  - HĐTN STEM chủ đề “Ươm 

mầm tài năng - Khơi nguồn 

sáng tạo” vào tiết HĐCC. 

- Dạy bài học STEM - môn 

Toán: Bảng các số từ 1 đến 

100 (2 tiết) 

- Dạy bù bài cho ngày thứ 

5;6 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 
- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

      

 

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC   

7 HĐCC HĐCC    

      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 23 

THỜI GIAN 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

Toán: Thành phố hình học (2 

tiết) 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 3 vào 1 tiết 

HĐ củng cố. 

- TV- Tiếng chổi tre-UDAI 
- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

 

7 

HĐCC HĐCC   
 

  

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 24 

THỜI GIAN 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- HĐTN STEM chủ đề “Mẹ 

và Cô” - Những chiếc thiệp 

xinh vào tiết HĐCC. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   
SHCM 

  

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

 

TUẦN 25 

THỜI GIAN 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 4 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   
 

  

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 26 

THỜI GIAN 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Ôn tập và khảo sát chất 

lượng giữa kì 2 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài Tổng kết vào 

1 tiết HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   
SHCM 

  

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 27 

THỜI GIAN 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

TNXH: Bảo vệ cơ quan hô 

hấp (2 tiết) 

- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng giữa kì 2 vào 1 tiết HĐ 

củng cố. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   
 

  

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 28 

THỜI GIAN 30/3 31/3 01/4 02/4 03/4 04/4 05/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 5 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   
SHCM 

  

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 29 

THỜI GIAN 06/4 07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 12/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bù bài thứ 2 ngày 

07/4/2025 (ngày nghỉ giỗ Tổ 

Hùng Vương) vào các tiết 

HĐCC trong tuần. 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 6 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Toán- Phép cộng (không 

nhớ) trong phạm vi 1000)- 

UDAI 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 
môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

 

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

 

7 

HĐCC HĐCC   
 

  

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 30 

THỜI GIAN 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 7 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   
SHCM 

  

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 31 

THỜI GIAN 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

 

 

NGHỈ GIỖ 

TỔ HÙNG 

VƯƠNG 

 

- Dạy bài học STEM-môn 

TNXH: Các mùa trong năm ở 

Việt Nam (2 tiết) 

- HĐTN STEM: Tổng kết. 
- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

       

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC  

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL  

7 HĐCC HĐCC   
 

 

       

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  



21 
 

 

TUẦN 32 

THỜI GIAN 27/4 28/4 29/4 30/4 01/5 02/5 03/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1  

 

 

NGHỈ BÙ 

GIỖ TỔ 

HÙNG 

VƯƠNG 

Lên lớp Lên lớp  

 

 

NGHỈ LỄ 

30/4 

 

 

 

NGHỈ LỄ 

1/5 

  - Nghỉ thứ 2; 4, 5 (ngày 30/4 

và 01/5) dạy bù vào các tiết 

HĐCC trong tuần 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 8 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 
- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp   

   

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp   

6 Tiếng Anh TC TC GDTC   

7 HĐCC    

     

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 33 

THỜI GIAN 4/5 05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài Tổng kết vào 

1 tiết HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   
 

  

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 34 

THỜI GIAN 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp    

 

- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng CK2 vào 1 tiết HĐCC. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   
SHCM 

  

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

TUẦN 35 

THỜI GIAN 18/05 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng cuối kì 2 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐCC   

6 TC Mĩ thuật Tiếng Anh TC TC GDTC Tiếng Anh TC HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   
 

  

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 12 tiết/tuần  

2 Toán 3 tiết/tuần  

3 Đạo đức 1 tiết/tuần  

4 Tự nhiên và Xã hội 2 tiết/tuần  

5 Hoạt động trải nghiệm 3 tiết/tuần 1 tiết HĐTN (Sinh hoạt dưới cờ), 1 tiết HĐTN (Sinh hoạt lớp), 1 tiết 

HĐTN (Hoạt động giáo dục theo chủ đề) 

6 Giáo dục thể chất 2 tiết/tuần  

7 Nghệ thuật (Âm nhạc – Mĩ thuật) 2 tiết/tuần 1 tiết dạy Âm nhạc, 1 tiết dạy Mĩ thuật 

8 Hoạt động củng cố 3 tiết/tuần Dạy ATGT, Nếp sống TLVM, HĐGD STEM ,….vào 1 tiết/tuần 

9 Hoạt động củng cố 4 tiết/tuần 1 tiết tăng cường Mĩ thuật, 1 tiết tăng cường GDTC; 02 tiết tăng                      

Tiếng anh tự chọn / tuần; 02 tiết đọc trên Thư viện/1HK (lấy vào tiết 

HĐCCTC) 

10 HĐ NGCK 3 tiết/tuần Thực hiện đến ngày 01/01/2026 

 Sinh hoạt chuyên môn 2 tiết/2 tuần Họp vào thứ 6 tuần chẵn 

 Các ngày nghỉ trong năm 
 Các ngày nghỉ lễ (giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5), nghỉ Tết (Tết dương 

lịch, Tết Nguyên Đán) 

 Tổng số tiết học kỳ I 627 tiết  

 Tổng số tiết học kỳ II 544 tiết  
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Phụ lục 1.4.3. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết 

học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2025 - 2026- KHỐI 3 

 

TUẦN 18 

THỜI GIAN 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

Toán: Cân thăng bằng (2 tiết) 

- Dạy bài học STEM-môn 

TNXH: Nơi sống của động 

vật. (2 tiết) 

- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng cuối kì 1 vào 1 tiết HĐ 

củng cố. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

-SHCM vào tiết 4 chiều thứ 

6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

 

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

     
 

 

  

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 18 đệm 

THỜI GIAN 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

 

 

NGHỈ HỌC 

KỲ I 

  - Các tiết học dạy nội dung 

củng cố kiến thức, kĩ năng 

theo từng môn học. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp   

7 HĐCC HĐCC  
 

  

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 19 

THỜI GIAN 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài mở đầu vào 1 

tiết HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 20 

THỜI GIAN 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 01/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

Toán: Đồng hồ sử dụng số La 

Mã (2 tiết) 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 1 vào 1 tiết 

HĐ củng cố 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

TUẦN 21 

THỜI GIAN 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 2 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 22 

THỜI GIAN 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp  

 

 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

 

 

 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

  - Dạy bài học STEM-môn 

TNXH: Cơ quan tiêu hoá (2 

tiết) 

- HĐTN STEM chủ đề “Ươm 

mầm tài năng - Khơi nguồn 

sáng tạo” vào tiết HĐ củng 

cố. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 
- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

      

 

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC   

7 HĐCC HĐCC    

      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 23 

THỜI GIAN 23/2 24/02 25/02 26/02 27/02 28/2 01/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

Toán: Thành phố hình học (2 

tiết) 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 3 vào 1 tiết 

HĐ củng cố 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC  Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 
HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 24 

THỜI GIAN 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

Công nghệ: Sáng tạo đồ dùng 

học tập (tiết 1) 

- HĐTN STEM chủ đề “Mẹ 

và Cô” - Những chiếc thiệp 

xinh vào tiết HĐ củng cố. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

TUẦN 25 

THỜI GIAN 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

Công nghệ: Sáng tạo đồ dùng 

học tập (tiết 2) 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 4 vào 1 tiết 

HĐ củng cố 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 
HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 26 

THỜI GIAN 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Ôn tập và khảo sát chất 

lượng giữa kì 2 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài Tổng kết vào 

1 tiết HĐCC. 

- ATGT- Làm biển báo 
giao thông- UDAI. 
- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 
- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

      

 

  

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

TUẦN 27 

THỜI GIAN 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

TNXH: Bảo vệ cơ quan hô 

hấp (2 tiết) 

- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng giữa kì 2 vào 1 tiết HĐ 

củng cố. 

- Dạy lồng ghép nội dung 
chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 28 

THỜI GIAN 30/3 31/3 01/4 02/4 03/4 04/4 05/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 5 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

TUẦN 29 

THỜI GIAN 06/4 07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 12/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bù bài thứ 2 ngày 

07/4/2025 (ngày nghỉ giỗ Tổ 

Hùng Vương) vào các tiết 

HĐCC trong tuần. 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 6 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 
HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 30 

THỜI GIAN 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 7 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 31 

THỜI GIAN 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

 

 

NGHỈ GIỖ 

TỔ HÙNG 

VƯƠNG 

 

- Dạy bài học STEM-môn 

TNXH: Các mùa trong năm ở 

Việt Nam (2 tiết) 

- HĐTN STEM: Tổng kết. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

       

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL  

7 HĐCC HĐCC     

       

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 32 

THỜI GIAN 27/4 28/4 29/4 30/4 01/5 02/5 03/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1  

 

 

 

NGHỈ BÙ 

GIỖ TỔ 

HÙNG 

VƯƠNG 

Lên lớp Lên lớp  

 

 

 

 

NGHỈ LỄ 

30/4 

 

 

 

 

 

NGHỈ LỄ 

1/5 

  - Nghỉ thứ 2; 4, 5 (ngày 30/4 

và 01/5) dạy bù vào các tiết 

HĐCC trong tuần 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 8 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Đạo đức-An toàn khi tham 

gia các phương tiện giao 

thông-UDAI 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 
- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp   

   

 

 

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp TCGDTC   

7 HĐCC    

     

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 33 

THỜI GIAN 4/5 05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

TNXH: Mô hình mặt trời, trái 

đất, mặt trăng (2 tiết) 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài Tổng kết vào 

1 tiết HĐ củng cố 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 
môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 34 

THỜI GIAN 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp    

 

- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng CK2 vào 1 tiết HĐCC. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

TUẦN 35 

THỜI GIAN 18/05 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng cuối kì 2 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 TC GDTC Lên lớp HĐCC Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 7 tiết/tuần  

2 Toán 5 tiết/tuần  

3 Đạo đức 1 tiết/tuần  

4 Tự nhiên và Xã hội 2 tiết/tuần  

5 Hoạt động trải nghiệm 3 tiết/tuần 1 tiết HĐTN (Sinh hoạt dưới cờ), 1 tiết HĐTN (Sinh hoạt lớp), 1 tiết 

HĐTN (Hoạt động giáo dục theo chủ đề) 

6 Giáo dục thể chất 2 tiết/tuần  

7 Nghệ thuật (Âm nhạc – Mĩ thuật) 2 tiết/tuần 1 tiết dạy Âm nhạc, 1 tiết dạy Mĩ thuật 

8 Công nghệ và Tin học 2 tiết/tuần  

9 Tiếng Anh 4 tiết/tuần  

10 Hoạt động củng cố 3 tiết/tuần Dạy ATGT, Nếp sống TLVM, HĐGD STEM,...... vào 1 tiết/tuần,  

11 Hoạt động củng cố 1 tiết/tuần 1 tiết tăng cường GDTC; 02 tiết đọc trên Thư viện/1HK (lấy vào tiết tăng 

cường GDTC) 

12 HĐNGCK 3 tiết/tuần 
Thực hiện đến ngày 01/01/2026 

 Sinh hoạt chuyên môn 2 tiết/2 tuần Họp vào tuần chẵn 

 
Các ngày nghỉ trong năm 

 Các ngày nghỉ lễ (giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5), nghỉ Tết (Tết dương 

lịch, Tết Nguyên Đán) 

 Tổng số tiết học kỳ I 627 tiết  

 Tổng số tiết học kỳ II 544 tiết  
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Phụ lục 1.4.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết học các 

môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2025 - 2026- KHỐI 4 

 

TUẦN 18 

THỜI GIAN 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp    

- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng cuối kì 1 vào 1 tiết HĐ 

củng cố. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

-SHCM vào tiết 4 chiều thứ 

6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 18 đệm 

THỜI GIAN 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
 
 
 

NGHỈ HỌC 
KỲ I 

 

  - Các tiết học dạy nội dung 

củng cố kiến thức, kĩ năng 

theo từng môn học. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

7 HĐCC HĐCC     

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần   

 

 

 

 

 

TUẦN 19 

THỜI GIAN 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài mở đầu vào 1 

tiết HĐCC 

- Toán-Nhân với số có 

một chữ số - UDAI 
- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 20 

THỜI GIAN 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 01/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 1 vào 1 tiết 

HĐ củng cố 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

TUẦN 21 

THỜI GIAN 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 2 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 22 

THỜI GIAN 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp  

 

 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

 

 

 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

  - HĐTN STEM chủ đề “Ươm 

mầm tài năng - Khơi nguồn 

sáng tạo” vào tiết HĐ củng 

cố. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

-Toán- Chia cho số có hai 

chữ số- UDAI 
- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

      

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

7 HĐCC HĐCC    

      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 23 

THỜI GIAN 23/2 24/02 25/02 26/02 27/02 28/2 01/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 3 vào 1 tiết 

HĐ củng cố 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 24 

THỜI GIAN 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- HĐTN STEM chủ đề “Mẹ 

và Cô” - Những chiếc thiệp 

xinh vào tiết HĐ củng cố. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 25 

THỜI GIAN 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 4 vào 1 tiết 

HĐ củng cố 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 26 

THỜI GIAN 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Ôn tập và khảo sát chất 

lượng giữa kì 2 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài Tổng kết vào 

1 tiết HĐCC 

-Toán- Khái niệm phân 

số- UDAI 
- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 
- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 27 

THỜI GIAN 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

TNXH: Bảo vệ cơ quan hô 

hấp (2 tiết) 

- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng giữa kì 2 vào 1 tiết HĐ 

củng cố. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 
môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 28 

THỜI GIAN 30/3 31/3 01/4 02/4 03/4 04/4 05/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 5 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 29 

THỜI GIAN 06/4 07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 12/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bù bài thứ 2 ngày 

07/4/2025 (ngày nghỉ giỗ Tổ 

Hùng Vương) vào các tiết 

HĐCC trong tuần. 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 6 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 
HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 30 

THỜI GIAN 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 7 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- TV- ĐỌc- Cái cầu- 

UDAI 
- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 31 

THỜI GIAN 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

 

 

NGHỈ GIỖ 

TỔ HÙNG 

VƯƠNG 

 

- Dạy bài học STEM-môn 

Khoa học: Chuỗi thức ăn 

trong tự nhiên (1 tiết) 

- HĐTN STEM: Tổng kết. 
- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

       

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL  

7 HĐCC HĐCC     

       

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  



43 
 

TUẦN 32 

THỜI GIAN 27/4 28/4 29/4 30/4 01/5 02/5 03/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1  

 

 

NGHỈ BÙ 

GIỖ TỔ 

HÙNG 

VƯƠNG 

Lên lớp Lên lớp  

 

 

NGHỈ LỄ 

30/4 

 

 

 

NGHỈ LỄ 

1/5 

  - Nghỉ thứ 2; 4, 5 (ngày 30/4 

và 01/5) dạy bù vào các tiết 

HĐCC trong tuần 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 8 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 
- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp   

   

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp   

7 HĐCC    

     

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 33 

THỜI GIAN 4/5 05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

TNXH: Mô hình mặt trời, trái 

đất, mặt trăng (2 tiết) 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài Tổng kết vào 

1 tiết HĐ củng cố 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 
môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 34 

THỜI GIAN 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp    

 

- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng CK2 vào 1 tiết HĐCC. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

TUẦN 35 

THỜI GIAN 18/05 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng cuối kì 2 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 7 tiết/tuần  

2 Toán 5 tiết/tuần  

3 Đạo đức 1 tiết/tuần  

4 Khoa học 2 tiết/tuần  

5 Lịch sử - Địa lí 2 tiết/tuần  

6 Ngoại ngữ 1 4 tiết/tuần  

7 Thể dục 2 tiết/tuần  

8 Nghệ thuật (Âm nhạc – Mĩ thuật) 2 tiết/tuần 1 tiết dạy Âm nhạc, 1 tiết dạy Mĩ thuật 

9 Công nghệ và Tin học 2 tiết/tuần  

10 Hoạt động trải nghiệm 3 tiết/tuần 1 tiết HĐTN (Sinh hoạt dưới cờ), 1 tiết HĐTN (Sinh hoạt lớp), 1 tiết 

HĐTN (Hoạt động giáo dục theo chủ đề) 

11 Hoạt động củng cố 2 tiết/tuần Dạy ATGT, Nếp sống TLVM, HĐGD STEM vào 1 tiết/tuần, 02 tiết đọc 

trên Thư viện/1HK 

12 HĐNGCK 3 tiết/tuần 
Thực hiện đến ngày 01/01/2026 

 Sinh hoạt chuyên môn 2 tiết/2 tuần Họp vào tuần chẵn 

 
Các ngày nghỉ trong năm 

 Các ngày nghỉ lễ (giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5), nghỉ Tết (Tết dương 

lịch, Tết Nguyên Đán) 

 Tổng số tiết học kỳ I 627 tiết  

 Tổng số tiết học kỳ II 544 tiết  
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Phụ lục 1.4.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học và số lượng tiết 

học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2025 - 2026- KHỐI 5 

 

TUẦN 18 

THỜI GIAN 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp    

Khoa học: Kẹo tinh thể (1 tiết) 
- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài mở đầu vào 1 

tiết HĐ củng cố 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 18 đệm 

THỜI GIAN 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp  
 

NGHỈ HỌC 
KỲ I 

 

  - Các tiết học dạy nội dung 

củng cố kiến thức, kĩ năng 

theo từng môn học. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp 

  

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

7 HĐCC HĐCC     

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần   

   

 

 

 

 

TUẦN 19 

THỜI GIAN 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài mở đầu vào 1 

tiết HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 20 

THỜI GIAN 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 01/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 1 vào 1 tiết 

HĐ củng cố 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 21 

THỜI GIAN 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 2 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Toán- Máy tính cầm tay- 

UDAI 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 22 

THỜI GIAN 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp  

 

 

 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

 

 

 

 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN 

  - HĐTN STEM chủ đề “Ươm 

mầm tài năng - Khơi nguồn 

sáng tạo” vào tiết HĐ củng 

cố. 

- Dạy bài học STEM-môn 

Khoa học: Phát điện gió (1 

tiết) 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 

66 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

      

 

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

7 HĐCC HĐCC    

      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 23 

THỜI GIAN 23/2 24/02 25/02 26/02 27/02 28/2 01/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

Khoa học: Thiệp đèn (1 tiết) 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 3 vào 1 tiết 

HĐ củng cố 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 24 

THỜI GIAN 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- HĐTN STEM chủ đề “Mẹ 

và Cô” - Những chiếc thiệp 

xinh vào tiết HĐ củng cố. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 25 

THỜI GIAN 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 4 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Khoa học - Phòng tránh 

xâm hại.- UDAI 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 26 

THỜI GIAN 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Ôn tập và khảo sát chất 

lượng giữa kì 2 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài Tổng kết vào 

1 tiết HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

TUẦN 27 

THỜI GIAN 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

TNXH: Bảo vệ cơ quan hô 

hấp (2 tiết) 

- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng giữa kì 2 vào 1 tiết HĐ 

củng cố. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 28 

THỜI GIAN 30/3 31/3 01/4 02/4 03/4 04/4 05/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 5 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

TUẦN 29 

THỜI GIAN 06/4 07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 12/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bù bài thứ 2 ngày 

07/4/2025 (ngày nghỉ giỗ Tổ 

Hùng Vương) vào các tiết 

HĐCC trong tuần. 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 6 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 
HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 30 

THỜI GIAN 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 7 vào 1 tiết 

HĐCC. 

- Toán- Thu thập, phân loại, 

sắp xếp các số liệu- UDAI 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

TUẦN 31 

THỜI GIAN 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

 

 

NGHỈ GIỖ 

TỔ HÙNG 

VƯƠNG 

 

- Dạy bài học STEM-môn 

Khoa học: Chuỗi thức ăn 

trong tự nhiên (1 tiết) 

- HĐTN STEM: Tổng kết. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

       

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp  

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL  

7 HĐCC HĐCC     

       

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TUẦN 32 

THỜI GIAN 27/4 28/4 29/4 30/4 01/5 02/5 03/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1  

 

 

NGHỈ BÙ 

GIỖ TỔ 

HÙNG 

VƯƠNG 

Lên lớp Lên lớp  

 

 

NGHỈ LỄ 

30/4 

 

 

 

NGHỈ LỄ 

1/5 

  - Nghỉ thứ 2; 4, 5 (ngày 30/4 

và 01/5) dạy bù vào các tiết 

HĐCC trong tuần 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài 8 vào 1 tiết 

HĐCC 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 
- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp   

   

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp   

7 HĐCC    

     

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

 

 

 

 

TUẦN 33 

THỜI GIAN 04/5 05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 
Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   
 

- Dạy tài liệu giáo dục nếp 

sống TLVM bài Tổng kết vào 

1 tiết HĐ củng cố 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  



 

TUẦN 34 

THỜI GIAN 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Dạy bài học STEM-môn 

Khoa học: Lọc nước mini (1 

tiết) 

- Ôn tập và khảo sát chất 

lượng CK2 vào 1 tiết HĐ 

củng cố. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

- SHCM vào tiết 4 chiều thứ 6 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC   SHCM   

        

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  

 

TUẦN 35 

THỜI GIAN 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 
Điều chỉnh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 HĐTT-SHDC Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   - Ôn tập và khảo sát chất 

lượng cuối kì 2 vào 1 tiết 

HĐCC.. 

- Toán- Ôn tập một số yếu tố 

thống kê và xác suất- UDAI. 

- Dạy lồng ghép nội dung 

chương trình giáo dục địa 

phương trong HĐTN và các 

môn học, tiết học của tuần. 

2 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

3 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

4 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

        

 

Chiều 

5 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp   

6 Lên lớp Lên lớp Lên lớp Lên lớp HĐTN-SHL   

7 HĐCC HĐCC      

Tổng số tiết/tuần 32 tiết/tuần  
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TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 7 tiết/tuần  

2 Toán 5 tiết/tuần  

3 Đạo đức 1 tiết/tuần  

4 Khoa học 2 tiết/tuần  

5 Lịch sử - Địa lí 2 tiết/tuần  

6 Ngoại ngữ 1 4 tiết/tuần  

7 Thể dục 2 tiết/tuần  

8 Nghệ thuật (Âm nhạc – Mĩ thuật) 2 tiết/tuần 1 tiết dạy Âm nhạc, 1 tiết dạy Mĩ thuật 

9 Công nghệ và Tin học 2 tiết/tuần  

10 Hoạt động trải nghiệm 3 tiết/tuần 1 tiết HĐTN (Sinh hoạt dưới cờ), 1 tiết HĐTN (Sinh hoạt lớp), 1 tiết 

HĐTN (Hoạt động giáo dục theo chủ đề) 

11 Hoạt động củng cố 2 tiết/tuần Dạy ATGT, Nếp sống TLVM, HĐGD STEM vào 1 tiết/tuần, 02 tiết đọc 

trên Thư viện/1HK 

12 HĐNGCK 3 tiết/tuần 
Thực hiện đến ngày 01/01/2026 

 Sinh hoạt chuyên môn 2 tiết/2 tuần Họp vào tuần chẵn 

 
Các ngày nghỉ trong năm 

 Các ngày nghỉ lễ (giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5), nghỉ Tết (Tết dương 

lịch, Tết Nguyên Đán) 

 Tổng số tiết học kỳ I 627 tiết  

 Tổng số tiết học kỳ II 544 tiết  

  


